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Dự thảo 

BÁO CÁO 
Thuyết minh chi tiết những nội dung sửa đổi, bổ sung 

cơ bản của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật thi hành án hình sự

Thực hiện Nghị quyết số 34/2017/QH14 ngày 07/6/2017 của Quốc hội khóa XIV về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017, Bộ Công an - Cơ quan soạn thảo dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự (dự án Luật) thuyết minh chi tiết dự thảo Luật như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ NĂM 2010

Về cơ bản, nội dung sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Thi hành án hình sự năm 2010 đã được trình bày tại Tờ trình của Bộ Công an về dự án Luật và Báo cáo tổng kết 07 năm thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Bản thuyết minh này tóm tắt các lý do sửa đổi, bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự như sau:

Một là, cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013 về việc nghiêm chỉnh chấp hành bản án, quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật
 Ngày 28 tháng 11 năm 2013, Quốc hội Khóa XIII đã thông qua Hiến pháp năm 2013 với những quy định tiến bộ theo hướng bảo vệ, đề cao quyền con người và thay thế Hiến pháp năm 1992. Việc nghiêm chỉnh chấp hành các bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật tiếp tục được quy định tại Điều 106 của Hiến pháp 2013. Căn cứ quy định tại Điều 136 Hiến pháp năm 1992, Luật thi hành án hình sự năm 2010 đã cụ thể hóa các bản án và quyết định của Toà án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật mà người phạm tội phải nghiêm chỉnh chấp hành.
Hai là, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật

Từ khi Luật thi hành án hình sự năm 2010 được ban hành cho đến nay, Nhà nước ta đã ban hành nhiều bộ luật, luật có liên quan đến thi hành án hình sự Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (sau đây gọi là Bộ luật Hình sự), Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015...), đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự năm 2010 để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, cụ thể là:

- Bộ luật Hình sự đã bổ sung quy định mới là tha tù trước thời hạn có điều kiện (Điều 66) nhằm thể hiện chính sách hình sự nhân đạo của Nhà nước, giảm thiểu tối đa khả năng tái phạm sau khi được tha tù nhưng vẫn bảo đảm được sự công bằng, nghiêm minh của pháp luật, đồng thời không làm thay đổi mục đích của hình phạt là giáo dục và trừng trị người phạm tội. Theo quy định của Bộ luật, người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm nghiêm trọng, tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng mà đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc người đang chấp hành án phạt tù về tội phạm ít nghiêm trọng có thể được tha tù trước thời hạn khi có đủ các điều kiện sau đây: phạm tội lần đầu; có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt; có nơi cư trú rõ ràng; đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại và án phí; đã chấp hành được ít nhất là một phần hai mức phạt tù có thời hạn hoặc ít nhất là 15 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân nhưng đã được giảm xuống tù có thời hạn. Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện sau khi ra tù phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách, thời gian thử thách bằng thời gian còn lại của hình phạt tù. Ngày 09 tháng 2 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2018/TTLT-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC quy định phối hợp thực hiện quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tha tù trước thời hạn có điều kiện; theo đó, hàng năm sẽ rà soát, lập danh sách tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân vào 03 đợt (sau khi có kết quả đánh giá xếp loại chấp hành án phạt tù quý I, 06 tháng, năm). Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010 cho phù hợp với Bộ luật Hình sự.

Bộ luật Hình sự đã bổ sung quy định về trách nhiệm hình sự đối với  pháp nhân thương mại. Theo quy định Điều 33 Bộ luật Hình sự thì hình phạt chính áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội gồm: phạt tiền, đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; hình phạt bổ sung bao gồm: cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn, phạt tiền, khi không áp dụng là hình phạt chính. Đối với mỗi tội phạm, pháp nhân thương mại phạm tội chỉ bị áp dụng một hình phạt chính và có thể bị áp dụng một hoặc một số hình phạt bổ sung. Khoản 2 Điều 46 cũng quy định, các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội; đó là: tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi; khôi phục lại tình trạng ban đầu; thực hiện một số biện pháp nhằm khắc phục, ngăn chặn hậu quả tiếp tục xảy ra. Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2010 cho phù hợp với Bộ luật Hình sự.
- Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 đã quy định cụ thể về hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền của các cơ quan trong việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân thuộc các trường hợp quy định tại Điều 66 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Bộ luật cũng quy định thẩm quyền, thủ tục thi hành án đối với pháp nhân thương mại phạm tội (Điều 445), quy định thẩm quyền thi hành hình phạt tiền đối với pháp nhân và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước thi hành các hình phạt khác và biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Bộ luật hình sự. 

Ba là, khắc phục những khó khăn, bất cập trong 07 năm thi hành Luật thi hành án hình sự năm 2010

Qua thực tiễn áp dụng, nhiều quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010, cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, cụ thể là:

- Việc theo dõi, giám sát, quản lý, giáo dục cải tạo người phải chấp hành án treo, thi hành các hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, thi hành biện pháp tư pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn chưa được quy định cụ thể, chặt chẽ nên thực tiễn thi hành gặp nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao. Việc quản lý các đối tượng nêu trên mới chỉ được thực hiện thông qua hoạt động quản lý nghiệp vụ của lực lượng Công an nhân dân. 

- Đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự thiếu về số lượng và chưa bảo đảm về chất lượng; cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thi hành án hình sự chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Thi hành án hình sự là một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính nguy hiểm cao nhưng các chế độ, chính sách đối với người làm công tác này còn chưa phù hợp, thoả đáng. 

- Tình hình tội phạm trong thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm về ma tuý, mua bán phụ nữ, trẻ em, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, tài sản của công dân, chống người thi hành công vụ, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội… có xu hướng gia tăng, với tính chất và mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến số người phải chấp hành hình phạt tù và các hình phạt khác tăng lên làm cho nhiệm vụ quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo các đối tượng này cũng ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. 

Vì những lý do trên, để cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật, đồng thời, khắc phục những khó khăn, bất cập trong thực hiện thi hành án hình sự những năm qua thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự năm 2010 là rất cần thiết.

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự so với Luật thi hành án hình sự năm 2010
1. Về phạm vi điều chỉnh
Sơ với Luật thi hành án hình sự năm 2010 dự thảo Luật mở rộng thêm phạm vi điều chỉnh đối với việc xác định nội dung, trình tự, thủ tục xem xét giảm tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành bản án, quyết định về đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định, cấm huy động vốn và các biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội; quyền, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp.

2. Về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự.

Để bảo đảm thống nhất hệ thống tổ chức thi hành án hình sự và không làm phát sinh đầu mối mới, dự thảo Luật quy định theo hướng cơ quan quản lý thi hành án thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng là cơ quan quản lý thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Do lĩnh vực kinh doanh, hoạt động của pháp nhân thương mại rất rộng, chịu sự quản lý, cấp phép bởi nhiều cơ quan khác nhau. Đồng thời, các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại rất đa dạng, vì vậy, về cơ quan thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội dự thảo Luật quy định theo hướng có sự kết hợp giữa cơ quan chuyên trách về thi hành án hình sự và các cơ quan, tổ chức khác liên quan đến hoạt động của pháp nhân thương mại phạm tội. Theo đó, dự thảo Luật không quy định tổ chức thêm một cơ quan thi hành án hình sự chuyên trách mới mà bổ sung nhiệm vụ tổ chức thi hành các hình phạt và biện pháp tư pháp áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội cho cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu; đồng thời bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn cho cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại phạm tội trong thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp cụ thể đối với pháp nhân thương mại phạm tội. 

Cùng với đó, để phù hợp với Bộ luật Hình sự, dự thảo Luật bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cấp quân khu; Công an cấp huyện về những nội dung có liên quan đến quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện. 
3. Về thời điểm, trình tự, thủ tục xem xét tha tù trước thời hạn có điều kiện

- Về thời điểm xét tha tù trước thời hạn, dự thảo Luật quy định việc xét tha tù trước thời hạn có điều kiện được thực hiện mỗi năm 03 đợt, vào thời điểm kết thúc Quý I, 6 tháng đầu năm, cuối năm.

- Về Cơ quan quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện dự thảo Luật quy định Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội nơi người được tha tù trước thời hạn có điều kiện về cư trú, làm việc là cơ quan trực tiếp tổ chức quản lý, giám sát và giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện. 

Ngoài ra, dự thảo Luật cũng quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao quản lý, giám sát, giáo dục người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thi hành quyết định của Tòa án về tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc đi lại, vắng mặt của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; giải quyết trường hợp người được tha tù trước thời hạn có điều kiện thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc; giải quyết trường hợp phạm nhân đã được đề nghị tha tù trước thời hạn có điều kiện mà vi phạm trước khi có quyết định tha tù trước thời hạn của Tòa án; xử lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm hành chính; hủy bỏ quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; rút ngắn thời gian thử thách đối với người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; việc lao động, học tập của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; thực hiện việc kiểm điểm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; nghĩa vụ của người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong thời gian thử thách.

4. Về thi hành án treo

Dự thảo Luật bổ sung quy định về xử lý người thi hành án treo vi phạm nghĩa vụ; giải quyết trường hợp người thi hành án treo bỏ trốn; tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo; nghĩa vụ của người chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo trong thời gian thử thách; rút ngắn thời gian thử thách đối với người hưởng án treo; quyết định rút ngắn thời gian thử thách; việc đi lại, vắng mặt của người thi hành án phạt tù cho hưởng án treo để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự.

5. Về thi hành án phạt cải tạo không giam giữ

Dự thảo Luật bổ sung quy định về trình tự, thủ tục, nghĩa vụ của người chấp hành án cải tạo không giam giữ; bổ sung quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của người được giao giám sát, giáo dục người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ; giải quyết trường hợp người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ không có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; việc đi lại, vắng mặt của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự.

6. Về thi hành hình phạt đối với pháp nhân thương mại 
Để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, dự thảo luật quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh,  nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động của pháp nhân thương mại; đồng thời cũng quy định việc thi hành từng hình phạt chính và các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại như sau:

- Thi hành quyết định thi hành án phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn, nghĩa vụ của pháp nhân thương mại phạm tội chấp hành án đình chỉ hoạt động có thời hạn; kết thúc thi hành án đình chỉ hoạt động có thời hạn.

- Thi hành quyết định thi hành án phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, nghĩa vụ của pháp nhân chấp hành án phạt đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

- Thi hành quyết định thi hành án phạt cấm kinh doanh; cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; nghĩa vụ của pháp nhân thi hành án phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định.

- Thi hành quyết định thi hành án phạt cấm huy động vốn; nghĩa vụ của pháp nhân thi hành án phạt cấm huy động vốn

- Quyết định thi hành các biện pháp tư pháp: nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh trong thi hành các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước liên quan đến việc thi hành các biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội

7. Về thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối đối với người chưa thành niên 

Để phù hợp với quy định mới của Bộ luật Hình sự, dự thảo Luật bỏ quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối đối với người chưa thành niên.
8. Về trách nhiệm của Viện kiểm sát, Tòa án trong thi hành án hình sự

Dự thảo Luật đã sửa đổi, bổ sung một số quy định về nhiệm vụ, quyền hành của Viện kiểm sát, Tòa án trong thi hành án hình sự để phù hợp với Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức tòa án nhân dân và thống nhất với các quy định của Luật thi hành tạm giữ, tạm giam.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật đã được rà soát, chỉnh lý về kỹ thuật để bảo đảm thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
Trên đây là thuyết minh những nội dung cơ bản sửa đổi, bổ sung của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự./.

	Nơi nhận:


- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và trình Chính phủ);

- Bộ Tư pháp (để phối hợp);

- Thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật thi hành án hình sự;

- Lưu: VT, V19.
	BỘ TRƯỞNG

Thượng tướng Tô Lâm


1
7

